
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 1883, Tờ bản đồ số 910, Đường Bình Chuẩn 69, Khu phố Bình Phước A, 
Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

19/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHAN LÂM

3702962691

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn linh kiện, vật tư ngành gỗ (bao nhựa, linh
kiện nhựa); Bán buôn hạt nhựa, chất kết dính, chất bảo quản,
nhôm, kẽm, chì đồng, bao bì giấy, mouse xốp, PE, PP, giấy
nhám (trừ hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế); Bán buôn
cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phế liệu, phế thải
kim loại, phi kim loại; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử
dụng trong nông nghiệp)

4669

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Sản xuất linh kiện ngũ kim

2591

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, ngũ kim ngành gỗ (bulong, đinh,
ốc vít).

4662

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc công nghiệp, điện công nghiệp,
gia dụng, các sản phẩm kim khí, linh kiện điện tử.

4659

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU PHAN LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN LAM PRODUCTION AND IMPORT 
AND EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933.897.228
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất ray trượt, bulon, ốc, vít, linh kiện cho
nghành gỗ.

2599(Chính)

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm
khác.

4632

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn
đồ ngũ kim.

4663

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).

5610

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ bảo hộ lao động, sản xuất găng tay, sản
xuất găng tay phủ cao su,sản xuất găng tay cao su,sản xuất
mút xốp,sản xuất sợi.

3290

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia
súc, gia cầm và thuỷ sản.

4620

23. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

24. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

25. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

26. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630
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9.500.000.000 VNĐ

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản khác

6810

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281155639
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27/10, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 27/10, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NHƯ HOA Nữ

24/01/1984 Kinh Việt Nam

29/03/2013 Công An tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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